
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /GM-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày        tháng 11 năm 2024 

GIẤY MỜI  

Về việc tham dự lớp “Đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch  
chuyển đổi số cho doanh nghiệp” và “hướng dẫn về lựa chọn,  

đăng ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3639/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 1719/KH-STTTT ngày 04/9/2024 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và an 

toàn thông tin năm 2024. 

Nhằm giúp cho lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp có khả năng xây dựng 

chiến lược, lộ trình phù hợp áp dụng công nghệ, giải pháp theo các cấp độ khác 

nhau, gắn với mục tiêu sản xuất, kinh doanh và nguồn lực hiện có của doanh 

nghiệp; đồng thời, có khả năng triển khai và quản lý các dự án Chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp, nắm bắt được tình hình hiện tại và những cơ hội, thách thức 

mà các doanh nghiệp đang đối mặt trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp “Đào tạo, tư vấn về chiến lược, 

kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp” và “hướng dẫn về lựa chọn, đăng 

ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số” trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và 

Truyền thông trân trọng kính mời: 

1. Thành phần tham dự:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện các Hiệp hội, Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

Hiệp hội Du lịch tỉnh (đề nghị các Hiệp hội, Hội tạo điều kiện, hỗ trợ gửi Giấy 

mời này đến các doanh nghiệp là hội viên, thành viên của đơn vị để biết, tham 

dự). 

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (theo danh sách đính kèm) 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00, ngày 27/11/2024. 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Tây Ninh (số 02, 

hẻm 01, đường Lạc Long Quân) hoặc (số 07, hẻm 18, đường Nguyễn Văn Rốp), 

khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây ninh. 
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3. Nội dung:  

+ Xây dựng chiến lược Chuyển đổi số trong doanh nghiệp (đánh giá thực 

trạng chuyển đổi số, phân tích cơ hội cải tiến, chuyển đổi số, xây dựng chiến lược 

và lộ trình chuyển đổi số và các giải pháp công nghệ số cụ thể cho từng giai đoạn 

chuyển đổi số) 

+ Nhận diện các nền tảng số và giới thiệu một số mô hình kinh doanh; 

+ Hướng dẫn sử dụng các nền tảng số cơ bản (về lĩnh vực công nghiệp, dịch 
vụ và Logistic…). 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, sắp xếp 

thời gian và tham dự của Quý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. 

Ghi chú: Đây là lớp đào tạo mở, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng 
kính mời, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh cùng tham dự./. 

Để việc tổ chức và tiếp đón được chu đáo, Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp, đơn vị đăng ký danh sách tham dự về Sở 

chậm nhất ngày 25/11/2024 qua đầu mối: 

Thông tin liên hệ: Ông Huỳnh Phi Long, chuyên viên phòng Công nghệ 

thông tin, Bưu chính và Viễn thông, số điện thoại: 0949.52.57.57; quét mã QR để 
ký tham dự: 

 
Hoặc truy cập đường dẫn để đăng ký tham dự: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSD2WdH4zz0r19sUziMq

nLoXSYDTkMHNBxwwHlXc2Q4h4QGA/viewform?pli=1 

Trân trọng! 

 
 

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trung tâm GSĐH (p/h); 

- Lãnh đạo các phòng CM, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, P.CNTTBCVT. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP MỜI THAM DỰ 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

1 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

KIM CHUNG 

 Số 5/59, Chợ Hiệp Ninh, khu phố Hiệp 

Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

2 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

MINH THÀNH 

Số 96 đường Phạm Văn Chiêu,  khu phố 

1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

3 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

THANH HỒNG 

Số 564 Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

4 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

NGỌC PHƯƠNG 

Số 087,  khu phố 1, Phường 2, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

5 
DOANH NGHIỆP TN DOANH 
NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH 

SẠN THUỲ DUNG 

Số 09, đường Võ Văn Truyện, tổ 2, khu 
phố 2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

6 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ĐẶNG QUANG VINH 

Số 569, đường Cách Mạng tháng Tám, 

khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

7 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

LIÊN ANH ORGANIC 

Tân Phước, Xã Tân Bình, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

8 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ĐẠI TÂM 

Số 114, Tổ 7, Khu phố Ninh Phú, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

9 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TUẤN KIỆT 

Số 41, hẻm 57 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 2, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

10 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIẾN PHÚ 

Số 467/6, khu phố Ninh Trung, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

11 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

MAI HÀ 

Số 63, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu 

phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

12 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ AN TÂM BẢO 

Số 15, Hẻm 2, Đường Huỳnh Công Giản, 

Khu phố 2, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

13 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

DỊCH VỤ DU LỊCH MY 

PHƯƠNG 

Số 577 đường Trần Phú, ấp Tân Phước, 

Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

14 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THIỆN MỸ 

Số 1/22, khu phố Hiệp Bình, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

15 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VÀNG BẠC HUỲNH ANH 

Số 703, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh 

An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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16 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

PHƯƠNG TÂN 

Số 16/29, ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

17 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ANH CHÍ ANH 

Số 91 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 3, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

18 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

BÌNH MINH 

Ngã tư Bình Minh, đường Tua Hai, ấp 

Bình Trung, Xã Bình Minh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

19 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

THẾ HIỂN 

Số 767 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

20 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KIM THUY 

Số 438, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

21 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KIM PHÚ 

Số nhà 404, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 3, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

22 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
LẨU CHÍ KHƯỜNG 

Số 653 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 

2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

23 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

TÍN HƯNG 

Số 07, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

24 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG KIM THUY 2 

Số 486, đường Cách Mạng Tháng 8, khu 

phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

25 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

DANH PHÚC 

Số 1305, khu phố Ninh Phước, Phường 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

26 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VĂN THƯỞNG 

Số 60/6B khu phố Ninh Trung, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

27 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THẢO VY 

Số 101 Trương Quyền, khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

28 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
ĐẶNG PHƯỚC HOÀ 

512 CMT8, KP 3, Phường III, thị xã TN, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

29 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HUỲNH THANH LỄ 

Số 154A, Lộ 12A, ấp Tân Trung, Xã Tân 

Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

30 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

THẢO MY 

Số 313  đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

31 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KINH DOANH XĂNG DẦU 

BẠCH TUYẾT 

Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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32 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
CHÍ KHƯỜNG 

Số 579, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

33 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

QUỐC THANH 

Số 496 đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Bình, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

34 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THU PHÁT 

Số 03, đường Nguyễn Chí Thanh, khu 
phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

35 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

LÊ VĂN MINH 

Số 437, đường Tua Hai, Ấp Bình Trung, 

Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

36 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
KHÁCH SẠN MỸ MỸ 

Số 81A Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố Hiệp 
Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

37 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

CHERRY ANH ĐÀO 

Số 39, đường Phạm Tung, khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

38 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

LUẦN CHÍ KHƯỜNG 

Số 581, khu phố 2, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

39 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

HỒNG VŨ 

Số 47A, Đường Nguyễn Văn Rốp, Khu 

phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

40 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HAPPY SHIP 

Số 80, hẻm 19, đường Lạc Long Quân, 

khu phố 3, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

41 
CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC 

CHI TÂY NINH 

Số 462, đường Lạc Long Quân, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

42 
CÔNG TY TNHH MTV HÙNG 

KHANG TÂY NINH 

Số 05, đường 19 Trần Văn Trà, ấp Giồng 

Tre, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

43 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 
TẢI KHOA ĐĂNG KHÔI 

Số 13 hẻm 1A, đường Huỳnh Công Giản, 

Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

44 
CÔNG TY TNHH QUỐC KIỆT 

TÂY NINH 

Số 2A Hẻm 6 đường Trương Quyền, Khu 

phố 4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

45 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ THIÊN NAM 
M&E 

Hẻm 15, 116C Lạc Long Quân, Khu phố 

4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

46 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG M.E.P NGỌC 

PHÁT 

Số 152C, Đường Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

47 
CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG 

NGỌC KIM HƯƠNG 

Thửa đất số 318, Tờ Bản đồ số 17, Khu 

phố Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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48 
CÔNG TY TNHH TM & DV 
VƯƠNG HOÀNG MINH 

Số 451A Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

49 
CÔNG TY TNHH TM DV XD 

SÀN GỖ AK 

Số 49, Hẻm 9, Đường Huỳnh Tấn 

Phát,Khu Phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

50 
CÔNG TY TNHH TMDV VLXD 

HƯNG LONG 

Số 89, Đường  Nguyễn Văn Rốp, Khu 

phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

51 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BANGKOK VN 

Số 85, Khu phố 2, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

52 
CÔNG TY TNHH HOÀNG 
NAM PHONG TÂY NINH 

Số 57, đường 17 Bời Lời, khu phố Ninh 

Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

53 
CÔNG TY TNHH NGỌC KHẢI 

MINH 

Hẻm 8, đường Bời Lời, khu phố Ninh 

Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

54 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 

SỬA CHỮA - THƯƠNG MẠI Ô 
TÔ THIÊN NHÂN 

Số 34A, đường Trưng Nữ Vương, khu 

phố 1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

55 
CÔNG TY TNHH THANH VY 

TÂY NINH 

Số 563Q, Trần Phú, Tân Phước, Xã Tân 

Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

56 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG QUÂN DƯƠNG 

Số 237, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

57 CÔNG TY TNHH BIỂN CHIÊU 

Số 245 Lộ 10, Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh 

Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

58 
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV 

NGỌC THIÊN HÂN TÂY NINH 

322 đường Lạc Long Quân, Khu phố, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

59 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

OT70 

Số 6, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 

3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

60 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TÂY NINH 

256 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

61 
CÔNG TY TNHH MTV KIM 

NHƯ FNB 

Số 30A, Nguyễn Thái Học, khu phố 4, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

62 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

URI 

182 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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63 
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ TÂY 

NINH 24H 

Số 72 hẻm 81 Cách Mạng Tháng 8, Khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

64 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ - KHAI THÁC NƯỚC 

NGẦM HÙNG PHONG 

Số 7, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

65 
CÔNG TY TNHH TOÀN NĂNG 

TÂY NINH 

316 Lạc Long Quân, khu phố 4, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

66 
CÔNG TY TNHH MTV TRẮC 
ĐỊA - ĐỊA HÌNH 

Số 30, đường QH 1- Đường Trường 

Chinh, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

67 
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG 

NHẤT DANH 

Số nhà 209, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

68 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY 
DỰNG ĐỨC PHÁT 

6/2 hẻm 33 đường 30/4, khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

69 
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 

QUANG MINH TÂY NINH 

Số 8/14, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

70 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

HỒ NGỌC THẮNG 

Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

71 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ 

KHƯƠNG 

Số 216 Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

72 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI AN DUY PHÚ 

Số 424, Đường Tua Hai, Tổ 2, Ấp Bình 

Trung, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

73 
CÔNG TY TNHH DUY TOÀN 

PHÁT 

Số 26 khu phố Ninh Phước, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

74 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

NGUYỄN PHÚC KHANG 

Số 1A, đường số 8, đường Bời Lời, khu 

phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

75 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KỸ THUẬT ĐIỆN 

THANH TRÚC 

Số 69 Võ Thị Sáu, khu phố 6, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

76 
CÔNG TY TNHH XD TMDV 

SX TH PHÚC SINH 

171A Huỳnh Công Giản, khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

77 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

NGUYỄN THÀNH TN 

Đường 12B, ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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78 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

KIM THĂNG LONG 

Số nhà 100, đường số 13, Bời Lời, Khu 

phố Ninh Lộc, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

79 
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ 

SƯỚNG 

Số 29/75, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

80 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ BÌNH AN 24/7 - CHI 

NHÁNH TẠI NÚI BÀ TÂY 

NINH 

Khu du lịch Núi Bà Đen, Khu phố Ninh 

Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

81 
CÔNG TY TNHH MTV VK VŨ 

KHÔI 

Số 151, đường Nguyễn Thái Học, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

82 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ANGKORVN TẠI TÂY 

NINH 

số 615, đường 785, ấp Tân Trung, Xã 

Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

83 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TRANG TRÍ NỘI 

THẤT TẤN LỰC 

Số nhà 58, đường số 18, đường Trường 

Chinh, khu phố Ninh Đức, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

84 
CÔNG TY TNHH VINH 

QUANG VINH 

Số I119/6B, đường Trường Chinh, khu 

phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

85 
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT ĐỨC THÀNH 

Số 24, hẻm 9, đường Bời Lời, khu phố 

Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

86 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI, DỊCH VỤ KIM ANH TN 

số 01, hẻm 15 đường Điện Biên Phủ, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

87 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG TIẾN LONG 

Số nhà 15A/1, hẻm 7, Võ Thị Sáu, khu 

phố 6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

88 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VIRAL SEVEN 

123 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu Phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

89 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

XĂNG DẦU HUỲNH THANH 

Số 555 Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, Xã 

Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

90 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 

VẤN XÂY DỰNG KIẾN MINH 

Số 6 Hẻm 6, đường Trường Chinh, Khu 

phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

91 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KỸ THUẬT PHÁT 

MINH TÂM 

Số nhà 28A, đường 15, Bời Lời, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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92 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
VINPEARL TÂY NINH 

Số 90, Đường Lê Duẩn, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

93 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI AN LỘC PHÁT TÂY 

NINH 

Số 693, Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh 

Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

94 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG SONG NHƯ 

Số 169, đường Nguyễn Thái Học, khu 

phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

95 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG TÂM NAM ĐẠT 

Số 20/5, Hẻm 8, đường QL22B, Khu phố 

3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

96 
CÔNG TY TNHH THẮNG 

THÀNH NGHĨA 

Số 32, đường 30/4, Khu phố 5, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

97 
CÔNG TY TNHH MTV HẠNH 

PHÁT TÂY NINH 

Số 22, hẻm 13, đường 786, khu phố 5, 
Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

98 
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ 

SỐ MIỀN NAM 

981, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

99 
CÔNG TY TNHH MTV AN 

BẢO SƠN 

Số 3/23, khu phố Hiệp Bình, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

100 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ 

HTC TÂY NINH 

Số 3, Hẻm 85, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

101 
CÔNG TY TNHH MTV 
QUỲNH NHÂN 

Thửa đất số 149, tờ bản đồ số 26, khu 

phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

102 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SEN 7 GROUP 

C12C Khu đô thị Mai Anh, Đường 

Trường Chinh, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

103 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  VÀNG BẠC ĐÁ 
QUÝ KTRANG 

013 - Lê Lợi, Phường 3, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

104 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SƠN HUỲNH MINH 

Số 188A, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu 

phố 6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

105 
CÔNG TY TNHH TMDV-TIN 

HỌC NIÊN THỜI 

Số 108, đường Nguyễn Thái Học, Khu 

phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

106 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  MINH THÀNH 

Số 35, đường Đặng Văn Lý, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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107 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG PHÁT THÀNH CÔNG 

Số 38 đường Nguyễn Trãi, khu phố 7, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

108 
CÔNG TY TNHH  ĐẮC HƯNG 

THÀNH 

Hẻm 27, Số 14, Đường Nguyễn Trọng 

Cát, Khu phố Ninh Hoà, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

109 
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN 

HƯƠNG SEN 

Số 34, Nguyễn Hữu Thọ, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

110 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

KIÊN LONG SƠN 

Tổ 3, ấp Giồng Tre, Xã Bình Minh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

111 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÕ HỒ 

Số 4B, hẻm 23, đường Trần Hưng Đạo, 

khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

112 
CÔNG TY TNHH GIA HƯNG 

BẢO 

Số 79, đường Huỳnh Công Giản, Khu 

phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

113 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG SOLID HOUSES 

Số 5 đường số 14 Bời Lời, khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

114 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG A.C.D.C 

Số 89, đường Cơ Thánh Vệ,  khu phố 

Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

115 
CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY 

DỰNG ĐIỆN HƯNG THỊNH 

Số 6 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

116 
CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN 

SẮT HỒNG PHÁT 

46, hẻm 3, đường Huỳnh Tấn Phát, Khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

117 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  ĐỨC TIẾN 

Số 1A, đường 30/4, khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

118 
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG 

TRƯỜNG PHÁT 

Số 64, hẻm 32, đường Bời Lời, khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

119 
CÔNG TY TNHH MTV 

QUẢNG CÁO HÙNG TÚ 

Số 163 Nguyễn Trãi, Khu phố 6, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

120 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

NGUYỄN HIẾU 

Số 1, đường số 20, khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

121 
CÔNG TY TNHH  XĂNG DẦU 

PHÁT ĐẠT TÂY NINH 

Số 62, Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố 4, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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122 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT 
MAI OANH 

Số 479 Trần Phú, ấp Tân Hòa, Xã Tân 

Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

123 
CÔNG TY TNHH SX TM DV 

XD AN PHÁT 

Số 790 đường Trần Văn Trà, khu phố 

Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

124 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ - NGÂN PHÚC 

(KHÁCH SẠN DÔMINÔ) 

Số 17 đuờng 103 Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố Ninh Phước, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

125 
CÔNG TY TNHH BẠN LÀ 

THIÊN THẦN CỦA TÔI YAMA 

Số PG 2-24 Shophouse Vincom, Số 444, 

Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

126 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG-CÔNG 

NGHỆ TÂM PHÁT 

Số 242, Đường số 68, Khu phố Ninh 

Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

127 
CÔNG TY TNHH TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NHI 

Số 210 Võ Thị Sáu, khu phố 5, Phường 4, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

128 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

TƯ VẤN THƯƠNG MẠI THU 

HƯƠNG 

14 Trần Quốc Toản, Khu phố 2, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

129 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AKTV 

338, đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

130 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN  DỊCH VỤ BẢO VỆ 

- VỆ SĨ LONG THÀNH 

Số 26, đường 30/4, khu phố 5, Phường 4, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

131 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

QUẢNG CÁO ĐẠT ALUMIN 

Số nhà 342 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

132 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

CƠ KHÍ NGUYÊN PHÚC 

132 Đường số 68, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

133 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 

VT 

Số 308, Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

134 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG NHÂN ĐẠT 

Số 416, đường 30/4, khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

135 
CÔNG TY TNHH TM & DV 

HOÀNG ĐÌNH ANH 

Nhà số 4 khu A ấp Bình Trung, Xã Bình 

Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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136 

CÔNG TY TNHH MTV KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN CÁT 

THỦY 

Thửa đất số 397, tờ bản đồ số 14, khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

137 
CÔNG TY TNHH VĨ AN 

KHANG 

Số 015, đường Ngô Gia Tự, khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

138 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KTT FASTFOOD 

173 Nguyễn Trãi, khu phố 6, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

139 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

NAM KHÁNH DECOR 

66 Lộ Chánh Môn A, khu phố 1, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

140 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 

HƯƠNG THẦM 

112B Lộ Chánh Môn A, khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

141 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG HD 

HOME 

561K, đường Trần Phú, ấp Tân Phước, 

Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

142 
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ 

VÀ PHÁT TRIỂN TTD 

C12C khu đô thị Mai Anh, Đường 

Trường Chinh, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

143 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VISA NOW 

115 Điện Biên Phủ, Ninh Tân, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

144 
CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ KIM SƠN 

Số 142, Đường Trương Quyền, Khu phố 

5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

145 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP TÂM 

ANH 

Số 82 Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

146 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
BẢO VỆ QUYẾT TIẾN PHÁT 

khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

147 
CÔNG TY TNHH GIA PHƯỚC 

CƯỜNG 

Số 10M, Đường số 19, Đường Bời Lời, 

Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

148 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TM - DV - SX - XNK 

PHÚ QUÝ NÔNG 

Số 758, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

149 
CÔNG TY TNHH MTV KHAI 
THÁC KHOÁNG SẢN CÁT AN 

Số 7, hẻm 71, Đường CMT8, khu phố 
Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

150 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

PHƯƠNG LÊ 

106 Võ Thị Sáu, khu phố 5, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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151 
CÔNG TY TNHH THE 

COUNTER VIỆT NAM 

Số 222A, Đường Trần Phú, Khu phố 

Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

152 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

BỔ SUNG ZEMCOS 

Số 25 Đường 22, Hẻm 16 Điện Biên Phủ, 

Khu Phố Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

153 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

KHOA NGUYỄN 

số 01, hẻm 9, đường Nguyễn Văn Rốp, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

154 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NGUYÊN KHÔI 

81A Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

155 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HUỲNH VƯƠNG 

Số 141, đường A Lộ Chánh Môn, Khu 

phố 3, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

156 
CÔNG TY TNHH C.A.D 

NGUYÊN LONG 

Số 164 ds 54 Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

157 
CÔNG TY TNHH PHÁT VIỆT 

SƠN (TÂY NINH) 

số 249, khu phố 5, Phường 1, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

158 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

KHÁNH PHÚC AN 

Số 473, đường Tua Hai, ấp Bình Trung, 

Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

159 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ-XÂY DỰNG ĐẠI 

PHÚC 

Số 1035C, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

160 
CÔNG TY TNHH VINA 

SUCCESS 

Số 37, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

161 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TÂM TRUNG AN 

53, đường 15 đường Bời Lời, Khu phố 

Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

162 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

HIẾU NINH 

Số 400, đường 30/4, khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

163 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG ABA 

Số 523, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

164 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ KINH DOANH TÂN MỸ 

NGỌC 

13/37 Hẻm 1A, đường Nguyễn Trọng 

Cát, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp 
Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

165 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CƯỜNG THỊNH 

Số 127 đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 

4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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166 
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG 
NGHỆ DUY NGUYỄN 

Đường số 18 Bời Lời, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

167 
CÔNG TY TNHH ĐẶNG 

PHƯỚC HÒA TÂY NINH 

Số 633, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

168 
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH 

TÂY NINH 

Số 98B, Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu 
phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

169 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC KIẾN QUÂN 

Số 10, Đường Trương Tùng Quân, Khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

170 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI 

TRƯỜNG CỬU LONG TN 

Số 41, hẻm số 51, đường Cách mạng 

Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

171 
CÔNG TY TNHH TRẦN THÁI 

TÂY NINH 

Số 178, đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

172 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THANH ĐỨC 

Số 6 Võ Thị Sáu, khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

173 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN VÀNG BẠC ĐÁ 

QUÝ LOUIS 

Số 539 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

174 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG 

THỊNH TÂY NINH 

Số 16, Hẻm 27, Đường Điện Biên Phủ, 

Khu Phố Ninh Hoà, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

175 

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

SỰ KIỆN VÂN NAM TÂY 

NINH 

Số 52 đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 

1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

176 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG 

PHƯƠNG AN 

Số nhà 11, hẻm 48, đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Khu phố 3, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

177 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THANH THÀNH PHÁT 

Số 178 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 5, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

178 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

HUY THẮNG 

Số 33, đường số 3 Bời Lời, Tổ 1, Khu 

phố Ninh Nghĩa, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

179 
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG DUY HẢI 

Số 8/5 Khu phố 5, Phường 1, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

180 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

SƠN ĐÔNG 

Số 17, hẻm 5, đường Lộ Chánh môn A, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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181 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI BA MẾN 

Số 502 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 

3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

182 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG VÀ NHÀ NGHỈ 

THƯỢNG ĐỈNH 

A3, A4, A5 KPTM Mai Anh 2, Đường 

Trường Chinh, khu phố 6, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

183 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HUỲNH TẤN PHÁT 

Số 9 hẻm 47, đường số 3, Đường Trần 

Phú, Khu phố Ninh Thành, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

184 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐẮC THUẬN 

Số 81 Tỉnh Lộ 793, Ấp Tân Phước, Xã 

Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

185 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
MÔI TRƯỜNG KIM HOÀNG 

Số 6A, Hẻm 69, đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Tổ 36, Khu phố Hiệ, Phường 
Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

186 

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG 

BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC NGỌC 

DUNG 

Số 1077 Cách mạng Tháng Tám, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

187 
CÔNG TY TNHH TM DV 

BÁNH KẸO BẢO CHÂU 

Số 164, Đường Cơ Thánh Vệ, Khu phố 

Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

188 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

RINGO TÂY NINH 

Số 190, đường Nguyễn Văn Rốp, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

189 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 

NGUYÊN PHƯƠNG 

Số 016, đường Lê Lợi, khu phố 2, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

190 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT 

TRỜI BÌNH MINH TÂY NINH 

Số 379, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

191 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 

HÀ VIỆT NAM 

243 đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh 

Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

192 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG BTANI GROUP 

Số A10, đường Trường Chinh, Khu phố 

6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

193 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG 

LƯỢNG MINH TÂM 

Số 163 Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

194 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT VÀ 

THIẾT BỊ XÂY DỰNG 2212 

10 Hẻm 26 đường CMT8, khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

195 
CÔNG TY TNHH TM - DV- SX 

CAO SU ĐỒNG TÂM 

8/25, ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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196 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

CAO AN TÂM 

Số 37, Nguyễn Trọng Cát, Khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

197 
CÔNG TY TNHH XD - TM - 

DV - SX PHÁT HƯNG KHANG 

Số 73, đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

198 
CÔNG TY TNHH  PHƯƠNG 

VINH TÂY NINH 

Số 616, Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

199 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THIỆN CHÍ 

Số 195, Điện Biên Phủ, khu phố Ninh 

Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

200 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HUỲNH MINH 

Số 188A, đường Nguyễn Văn Rốp, khu 

phố 6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

201 
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

MINH THANH 

Số 115, đường Đặng Văn Lý, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

202 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG KIẾN VIỆT TN 

2A, Hẻm 35 CMT8, khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

203 

CHI NHÁNH TÂY NINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG GIẢI TRÍ SỐ 

190A Đường Trần Phú, Khu Phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

204 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHÚC GIA KHANG 

Số 752, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 4, Phường 4, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

205 
CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG 

LỢI 

392B, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

206 

CÔNG TY TNHH  KINH 

DOANH VẬT TƯ VÀ NHIÊN 

LIỆU ANH ĐỨC 

Số 019, đường Trương Quyền, khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

207 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN THIẾT KẾ QUẢNG 

CÁO VÀ XÂY DỰNG HẢI MỸ 

SƠN 

Số 384, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

208 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XE MÁY TÂY 

NINH 

1017, đường Cách Mạng Tháng 8, Khu 

phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

209 
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 
CƯỜNG QUỐC 

Số 82 đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

210 
CÔNG TY TNHH TM DV XD 

PHƯƠNG ANH TÂY NINH 

Số 196 Lạc Long Quân, khu phố 3, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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211 
CÔNG TY TNHH  XUÂN 

TRANG TÂY NINH 

Số 57, Đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

212 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HOÀN THIỆN MỸ 

TÂY NINH 

Số 71, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 

5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

213 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CÔNG NGHỆ MAI 

LINH 

Số 6 - Hẻm 10, đường Hoàng Lê Kha, 

Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

214 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC TÂY NINH 

Số 70, đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu 

phố 2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

215 
CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ 

QUẢNG CÁO CƯỜNG QUỐC 

Số 689, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

216 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẶNG 

MINH QUÂN 

Số 19, đường số 103, đường Cách Mạng 
Tháng Tám, Khu phố Ninh, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

217 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

ANIAN 

Số 3 hẻm 91 Đường số 28, đường Bời 

Lời, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

218 
CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NHÂN DUYÊN 

66 Phạm Tung, khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

219 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN BÁCH NIÊN VẠN 

THÀNH 

Số 541, đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

220 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG TRÚC QUÂN 

35/3 hẻm 75, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố  Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

221 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CƠ KHÍ - XÂY 

DỰNG THUẬN NAM 

Số 04/03, đường Trần Phú, ấp Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

222 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HOÀNG MỸ 

Số 23 Lê Văn Tám, khu phố 3, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

223 
CÔNG TY TNHH CƯỜNG 

NIÊN 

Tổ 1, ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

224 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

HOÀNG MỸ DUNG 

Số 285, đường Trưng Nữ Vương, khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

225 
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 

HUỲNH ANH 

Số 458, đường Bời Lời, khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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226 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 
NHÀ BẾP VIỆT THÁI 

Số 1035C, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 
Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

227 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 

LẠNH PHÚC LONG 

Số 815 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

228 
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

HƯNG THỊNH TÂY NINH 

Số 772, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

229 CÔNG TY TNHH LÊ ANH 

Số 16, hẻm 26, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 3, Phường 2, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

230 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

VINATOLE 

Số 8, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố 

Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

231 

CÔNG TY TNHH MTV TƯ 

VẤN VÀ XÂY DỰNG TÍN 

TOÀN PHÁT 

Số 18, đường Phạm Tung, khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

232 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ NGHỈ MÂY HỒNG 

Thửa đất số 210, tờ bản đồ số 9, khu phố 

4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

233 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MTV DUY CHÁNH 

PG2-08, Số 444 đường 30-4, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

234 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG TÂY NINH 

Số 208, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu 

phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

235 
CÔNG TY TNHH MTV SONG 

ANH TÂY NINH 

Số 70 hẻm 11, đường Huỳnh Tấn Phát, 

khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

236 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
NHÀ XINH TÂY NINH 

Số 45, đường 30 tháng 4, Phường 3, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

237 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐA 

LỘC 

Số 155, Đường Trưng Nữ Vương, Khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

238 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 

NAM KCF 

Số 582, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

239 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC - 

ĐÁ QUÝ VINH PHƯƠNG 
THẢO 

PG1-01, Trung tâm thương mại Vincom, 

đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

240 
CÔNG TY TNHH THANH 

HƯƠNG 

Số 486,  Đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Bình, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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241 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV BÁN LẺ THỰC PHẨM 

NÔNG NGHIỆP ANH KHOA 

Số 75 Trường Chinh, Khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

242 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU 

HỌC VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 247 

Số 31B, đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 

3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

243 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND 

LOGISTICS 

Số 4, đường số 6 Huỳnh Văn Thanh, Khu 

phố Ninh An, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

244 
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 

HỒNG THÁI TÂY NINH 

303, đường Trần Phú, tổ 1A, Khu phố 

Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

245 

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI MAI 

TẤN HIỀN 

Số 64 đường Huỳnh Công Nghệ, khu phố 

5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

246 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN 

ANH TUẤN 

Số 38A, hẻm 8, đường Thuyền, khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

247 
CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG 
PHƯỚC HIỆP 

Số 12/45A, khu phố Hiệp Thạnh, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

248 
CÔNG TY TNHH HỒNG CHÂU 

TÂY NINH 

Số 193, đường Cách Mạng Tháng 8, khu 

phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

249 

CÔNG TY TNHH SÁCH THIẾT 

BỊ - VĂN PHÒNG PHẨM 
NHẬT VŨ 

Số 148 Nguyễn Thái Học, khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

250 CÔNG TY TNHH DIỄM TRÀ 

Số nhà 14, quốc lộ 22B, khu phố 3, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

251 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TUẤN HƯNG PHÚ 

Số 93, hẻm 7, đường Huỳnh Tấn Phát, 

Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

252 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THIÊN SA-CHI 

NHÁNH TÂY NINH 

Số 8/88 Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp 

Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

253 
CÔNG TY TNHH NGUYÊN 

NGỌC SÁNG 

Số 222, ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

254 CÔNG TY TNHH BƯỚC TIẾN 

Số nhà 38, hẻm 65, Đường Điện Biên 

Phủ, Khu phố Ninh Lộc, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 
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255 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG ĐÁ HOA CƯƠNG 

TÍN HÙNG 

420 đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

256 
CÔNG TY TNHH MTV NAM 

NGA LỢI 

577, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

257 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯỚC THÀNH PHÁT 

Số 68, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 

4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

258 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG DƯƠNG 
NGUYỄN 

Số 94 đường Nguyễn Trãi, Phường 3, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

259 
CÔNG TY TNHH VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP TANI XANH 

51B Nguyễn Văn Bạch, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

260 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
TRẦN TẤN TRỌNG 

Số 25, đường Yết Kiêu, Khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

261 
CÔNG TY TNHH MTV VLXD 

VĂN VUI 

Số 316, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

262 
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ 

GIA TÂY NINH 

Số 18B  Đường 14  Bời Lời, Khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

263 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC SÀI GÒN 

24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

264 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ WE LASTING 

346, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

265 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VINA THẢO TÂM 

TÂY NINH 

Số 88 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

266 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI 
LONG SƠN 

711A đường Bời Lời, khu phố Ninh An, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

267 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

KIẾN BẢO LÂM 

420C, đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

268 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NỐT NHẠC VUI 

Số 287 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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269 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
NĂNG LƯỢNG MINH QUANG 

Số 72, đường Nguyễn Trãi, khu phố 7, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

270 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

LỘC PHÁT THỊNH 

số 51, hẻm 21, đường Lạc Long Quân, 

khu phố 3, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

271 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC 

AN 

Số 3, đường 60 - Điện Biên Phủ, Phường 
Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

272 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN SONG TẠO 

623 Điện Biên Phủ, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

273 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN 

PHÁT VIỆT 

Số 299, đường Trưng Nữ Vương, Khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

274 
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 

NGHIỆP HƯƠNG QUÊ 

193 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 4, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

275 
CÔNG TY TNHH P&G 

DIAMOND 

420 Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

276 
CÔNG TY TNHH NGỌC 

PHƯỢNG HOÀNG 

100A đường Đặng Ngọc Chinh, khu phố 

5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

277 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

TRANG NGUYÊN 

Số 05, Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 

4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

278 
CÔNG TY TNHH YAN TÂY 

NINH VIỆT NAM 

380 Đại lộ 30/4, Khu Phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

279 
CÔNG TY CỔ PHẦN AURUM 

MOUNTAIN 

Số 29, Đường số 4, Lộ 10, Ấp Thạnh Lợi, 

Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

280 

CÔNG TY TNHH TV TK XD & 

TRANG TRÍ NỘI THẤT 
SUNNY HOME 

Số 08, đường số 53, Hẻm 65, Khu phố 

Ninh An, Phường Ninh Sơn, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

281 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

LÂM NGỌC THIỆN 

58 Đường số 22 Bời Lời, Khu Phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

282 
CÔNG TY TNHH DUY PHÚ 

TIẾN 

Số 27 Phan Chu Trinh, Khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

283 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 919 

Số 121 đường 784, khu phố Ninh Nghĩa, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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284 CÔNG TY TNHH MTV NLN 

số 9 đường vành Núi Bà KP Ninh Bình 

(doi dien quán nàng sen), Phường Ninh 
Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

285 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

HOÀNG PHÚC 

374 QL22B, ấp Bình Trung, Xã Bình 

Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

286 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

ĐIỀN LONG 

Khu phố Ninh Nghĩa, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

287 
CÔNG TY TNHH GỖ KIM 

THÀNH ĐẠT 

ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

288 
CÔNG TY TNHH MTV PHI 
THIÊN LONG 

Số 290, đường Huỳnh Công Giản, Khu 

phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

289 
CÔNG TY TNHH PHÚC 

THÀNH AN TN 

Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 17, ấp Tân 

Hòa, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

290 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM 
ĐÔNG 

108 Trần Văn Trà, Xã Bình Minh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

291 
CÔNG TY TNHH TH LAND 

GROUP 

429 Đường 30/4, Khu Phố 1, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

292 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 

DỊCH VỤ THÀNH AN TÂY 

NINH 

Số 157, đường 786, Khu phố 5, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

293 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯỢNG PHONG 

Số 69, hẻm 16 Điện Biên Phủ, khu phố 

Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

294 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU IMMORTAL 

PG2-12A Shophouse Vincom Tây Ninh, 

đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

295 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU QUÂN NGHI 

334B đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

296 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG DUY 

HƯNG TÂY NINH 

Số 63, Khu phố 1, Phường 4, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

297 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 

VÀ DẠY NGHỀ LÁI XE TIẾN 

ĐẠT 

Thửa đất số 348, tờ bản đồ số 27, ấp 

Đồng Cỏ Đỏ, Xã Bình Minh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

298 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN XÂY DỰNG HẢI 

NAM LONG 

Số 15/3 Hẻm 2, Nguyễn Văn Cừ, Khu 
phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

299 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

TRẦN MINH KHÔI 

166 Huỳnh Công Giản, Khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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300 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MINH KHA 
WINDOW 

Số 63, tổ 6, đường Trường Chinh, khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

301 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÙ LAO 

563, đường Trần Phú, ấp Tân Phước, Xã 

Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

302 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

BÌNH MINH .NDT 

Số 27, Hẻm 9, đường Thuyền, khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

303 
CÔNG TY TNHH HÂN THỊNH 

KHANG 

Số 647, đường Điện Biên Phủ, khu phố 

Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

304 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TƯỜNG VY 

Số  466, Đường 30/4, Khu phố 5, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

305 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP THÔNG 

MINH 

Số 42, hẻm 78, đường CMT8, Khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

306 
CÔNG TY TNHH TM-DV 

PHƯƠNG LINH 

Số 4/1 hẻm 21, đường 30/4, khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

307 
CÔNG TY TNHH THÁI 

DƯƠNG TN 

Số 79 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

308 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

Z70 

25 Đường 30/4 , Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

309 CÔNG TY TNHH TỪ KHÁNH 

Số 761, đường Bời Lời, khu phố Ninh 

An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

310 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHẤT NGỌC MAI 

Số nhà 022, Tổ 13, Khu phố 4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

311 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

KHANG THỊNH 

Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

312 
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 

B.TEC 

Số 107, đường số 4, tỉnh lộ 793, ấp Tân 

Trung, Xã Tân Bình, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

313 
CÔNG TY TNHH TOÀN LỢI 

TN 

Số 52, hẻm 7, đường Trưng Nữ Vương, 

Khu phố 5, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

314 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ PHÁT TRIỂN TOÀN 

THẮNG 24H 

Số 2, đường QH Đặng Ngọc Chinh, Khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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315 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG AR.E 

Số 03, hẻm 31, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 1, Phường 3, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

316 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

QUẢNG CÁO - NỘI THẤT 

HƯƠNG AMI 

Số 342, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

317 
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH 

NHÂN TÂY NINH 

Số 207, đường 30/4, Phường 2, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

318 
CÔNG TY TNHH MTV HÂN 

GIANG 

Khu Shophouse Vincom MG1-08A & 

MG1-08, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

319 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG 

HOA CÚC 

Số 42 Yết Kiêu, khu phố 2, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

320 
CÔNG TY TNHH MTV 
TM&DV THỂ THAO HẢI 

ĐĂNG 

Số 26 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

321 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI THẾ KỶ XANH 

Số 210 đường 30/4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

322 
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 

VIÊN  ĐĂNG VÂN 

Số 16,  hẻm 49, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 6, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

323 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PT 

NGUYÊN VŨ 

Số 2A, đường Dương Minh Châu, khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

324 

CÔNG TY TNHH MTV XD - 

SX - TM - DV AN HÙNG 

NGHIỆP 

Số 11, hẻm 19, đường Thuyền, khu phố 

Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

325 
CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HƯỞNG PHƯỚC 

Số 167, đường Điện Biên Phủ, Khu phố 
Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

326 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

LÊ CẢM 

Số nhà 103, đường Ngô Gia Tự, khu phố 

2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

327 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & 

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TPA 

83C Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

328 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

CÂY XANH PHÚ ĐẠT 

Số 154A, đường Tua Hai, khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

329 

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI 

PHÁP CÔNG NGHỆ KHANG 

THỊNH 

Số 1, đường số 2, Trường Chinh, Khu 

phố Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

330 
CÔNG TY TNHH MTV VLXD 
NGUYÊN HƯNG 

Số 112 đường Trưng Nữ Vương, khu phố 

1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 
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331 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG 

TRUNG TÍN 

Số 3/1, đường Trưng Nữ Vương, Khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

332 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN Y KHOA TÂM ĐỨC 

TÂY NINH 

Số nhà 558, đường 30/4, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

333 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 

XÂY DỰNG AN PHÁT 

Số 33, hẻm 25, đường Trường Chinh, khu 

phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

334 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN LÂM NGỌC THẢO 

Số 155, đường CMT8, khu phố 3, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

335 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG TRƯỜNG MINH 

TÂY NINH 

Số 490 Trần Phú, khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

336 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KÍNH VẠN NGỌC 

Số 85, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 

3, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

337 
CÔNG TY TNHH NGUYÊN VŨ 

RENTAL 

Số 9A, đường Dương Minh Châu, khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

338 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN NGỌC TRÂM ANH 

TÂY NINH 

Số 16, Tổ 8, Khu phố 1, Phường 1, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

339 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI CÁT TƯỜNG TN 

1G đường số 31, Trần Văn Trà, Ấp Bàu 

Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

340 

CÔNG TY TNHH MTV KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN THIỆN 

THÀNH 

Số 14, Hẻm 11, đường Điện Biên Phủ, 

Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

341 CÔNG TY TNHH TẤN TÀI 

Tổ 19 đường 785, ấp Tân Phước, Xã Tân 

Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

342 
CÔNG TY TNHH XD TM 

QUỐC LÊ 

Số 24, Hẻm 1, Đường Điện Biên Phủ, 

Khu Phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

343 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
TRẦN THANH 

Thửa đất số 129 - 130, tờ bản đồ số 03, 

khu phố 2, Phường 1, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

344 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TRƯƠNG XUÂN 

LIÊM 

Số 191 Trần Phú, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

345 
CÔNG TY TNHH NGUYỄN 

ĐẠT TÂY NINH 

Số 87, Hẻm 58, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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346 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH - VẬN TẢI LỮ HÀNH 

PHƯƠNG NAM 

Số 18, hẻm 18, đường Nguyễn Văn Rốp, 

khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

347 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ 

NAM LONG 

Hẻm 3, Số 5 đường Pasteur, Khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

348 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

SONG TOÀN HUY 

Số 63, hẻm 59, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu  phố 2, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

349 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU TRANG HOÀNG VINH 

Số 16, Khu phố 2, Phường 4, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

350 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI HẢI AN 

Số 93, đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

351 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THÚY AN TÂY 

NINH 

Số 194 đường 30/4 khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

352 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐỊA ỐC AN NAM 

Số 33, Đường số 3, Bời Lời, Khu phố 

Ninh Nghĩa, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

353 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HÀ 

ANH 

41, đường số 13 Bời Lời, Khu phố Ninh 

Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

354 CÔNG TY TNHH LARISSA 
MG1-15 Shophouse Vincom, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

355 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-

THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

XUẤT NHẬP KHẨU XUYÊN Á 

Số 100, Nguyễn Trọng Cát, Khu phố 

Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

356 
CÔNG TY TNHH TM SX 

KHANG THỊNH 

Số 159 đường Trần Phú, Khu Phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

357 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

AQ CAO MINH PHÁT 

Số 41A, đường Nguyễn Văn Tốt, khu phố 

3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

358 
CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ 

VÀ XÂY DỰNG AN THỊNH 

Số 2/75, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

359 
CÔNG TY TNHH MTV  XÂY 

DỰNG THÁI TUẤN TN 

Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

360 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 
TIẾN NAM PHÁT 

Số nhà 195, Đường Trần Phú, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 
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361 
CÔNG TY TNHH MTV TOÀN 

TUẤN PHÁT 

Số 5, hẻm 8, đường Bời Lời, khu phố 

Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

362 
CÔNG TY TNHH MTV HÀ 

PHƯƠNG TÂY NINH 

Số 302, đường Tua Hai, khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

363 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG GIA MINH HƯNG 

Số 14, Đường 30/4, Khu phố 5, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

364 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

NÔNG TRIỂN 

Số 099A, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 

4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

365 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN NAM 

Số 29, Đường số 33, Đường Trần Văn 

Trà, ấp Tân Hòa, Xã Tân Bình, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

366 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

KHA MỸ DUNG 

Số 11 đường Trần Văn Trà, ấp Bình 

Trung, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

367 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN NHƠN NGHĨA 

Số 101 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

368 
CÔNG TY CỔ PHẦN BÀ ĐEN 

FARM 

Lộ 12 A, Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

369 
CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 

TÂY NINH 

Số 9, hẻm 2, đường số 22, đường QL22B, 

ấp Bình Trung, Xã Bình Minh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

370 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

TRUNG THÀNH 

Số 36, hẻm 26 đường Bời Lời, khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

371 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

PHƯƠNG TÂM 

033 Võ Văn Truyện, khu phố 2, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

372 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC 

NƯỚC NGẦM TÂY NINH 

Số 028, đường Lê Văn Tám, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

373 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THÀNH VINH 

Số 186, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

374 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

VĂN PHÁT TÂM 

Số 598 đường Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, 

Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

375 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XE MÁY NGỌC 

TRÂM TÂY NINH 

Số 35, đường 30/4, khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

376 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CÔNG NGHỆ 

NGUYỄN GIA 

Số 152, Đường Nguyễn Thái Học, Khu 

phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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377 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HUY TÂM NHƯ 

Khu phố Ninh Bình, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

378 

CÔNG TY TNHH MTV KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG TÂY 

NINH 

Số 27 đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

379 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

MÔI TRƯỜNG PHÚ GIA 

Số 164, đường Nguyễn Chí Thanh, khu 

phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

380 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG LONG HƯNG 

THỊNH 

Số 9, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 4, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

381 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN LÀNH GROUP 

Số 429, đường 30/04, khu phố 1, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

382 CÔNG TY TNHH TANIKEN 

048 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

383 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 

ĐẠI PHÁT 

Số 81, Đường 53, khu phố Ninh Thọ, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

384 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VIỄN THÔNG TIN 

HỌC 119 

Số 024, đường Lê Lợi, khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

385 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

BẰNG 10 

Số 538, Đường 30/4, Khu phố 5, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

386 
CÔNG TY TNHH SX - XD 

ĐỈNH TÂM 

Số 180 Nguyễn Văn Rốp, khu phố 6, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

387 
CÔNG TY TNHH HẰNG CÁT 

LỘC 

Thửa đất số 148, Tờ Bản đồ số 17, Khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

388 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DÂY NHỰA 

QUYẾT THẮNG 

Số 202 đường 784, Khu phố Ninh Nghĩa, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

389 
CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI 

KHANG ĐIỀN 

Hẻm số 13, đường Trưng Nữ Vương, khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

390 

CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI MINH 

NHẬT 

Số 10, Khu phố Ninh Phước, Phường 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

391 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN NHÂN ĐẤT VIỆT 

Số 47, đường B, khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

392 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ 
SĨ - BẢO VỆ TÂY NINH 

Số 104, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 7, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 
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393 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG 

THANH TUẤN PHÁT 

Số 15B52, khu phố 1, Phường 1, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

394 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

YẾN HƯNG 

Số 9/64, khu phố hiệp Thạnh, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

395 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

CẦU ĐƯỜNG TÂY NAM 

Số 1165 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

396 
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ XE LÊ CẢM 

Số 103, Ngô Gia Tự, khu phố 2, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

397 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN PHÚC LỢI 

Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

398 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KHAI THÁC-SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

HOÀNG PHÚC 

200 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

399 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HOÀNG KIẾN THÀNH 

Số 65, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

400 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỒNG TẤN PHÁT 

Số 083, đường Nguyễn Văn Tốt, khu phố 

2, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

401 
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH 

TRÍ THÀNH 

Số 120, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu 
phố 6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

402 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG PHÚC HƯNG 

THỊNH 

Số 226, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

403 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT 

LIỆU BẾN ĐÌNH 

Số 370 đường 30/4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

404 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN 

PHI DŨNG 

Số 151, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu 

phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

405 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN 

TRÚC ĐẸP 

Số 45, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 

3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

406 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MTV KINH 

DOANH VẬT TƯ VÀ NHIÊN 

LIỆU MINH NHẬT 

Số 114, đường Trưng Nữ Vương, Khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 



 

 

30 

 

407 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

PHÚC KHANG TN 

Số 39A, đường số 21, Bời Lời, Khu phố 

Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

408 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN 

692, Điện Biên Phủ, Khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

409 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XUẤT NHẬP 

KHẨU THƯƠNG MẠI CAO SU 

NGUYỄN LÂM 

Số 18, Hẻm 93, đường Cách Mạng Tháng 

8, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

410 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

NÔNG TRẠI BÌNH AN 

Số 95 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

411 
CÔNG TY TNHH MTV TMDV 

GIA AN 

Số 708, Đường Cách Mạng Tháng 8, Khu 

phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

412 
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ BẢO VỆ HOÀN HẢO 

Số 210, đường 30/4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

413 
CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG XANH SƠN ANH 

Số 30, Phạm Văn Xuyên, Khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

414 
CÔNG TY TNHH CAO SU 

DIỆP NGUYỄN 

Số 18, hẻm 93, đường Cách Mạng Tháng 

8, khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

415 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN 

VŨ 

Số 34, đường Hàm Nghi, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

416 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRIỆU PHÁT 

33C Đuờng Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

417 
CÔNG TY TNHH  CÔNG 

CHÁNH 

Số 41 hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, khu phố 1, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

418 
CÔNG TY TNHH BADEN ECO 

FARM 

49T Nguyễn Văn Bạch, Kp5, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

419 
CÔNG TY TNHH THÁI 

NGUYÊN Á ĐÔNG 

74 Võ Văn Truyện, Khu phố 1, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

420 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THI CÔNG XÂY 

DỰNG LÊ PHÁT 

Số 793, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh 

An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

421 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

HÒA AN ORGANIC 

Số 91, Nguyễn Văn Bạch khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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422 
CÔNG TY TNHH XNK NÔNG 
SẢN ĐẠI TRƯỜNG PHÁT 

Số 129, đường Trần Văn Trà, ấp Giồng 

Tre, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

423 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRÍ TẤN ĐẠT 

Số 12, Hẻm 15, Đường Trần Văn Trà, Xã 

Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

424 
CÔNG TY TNHH LÂM QUẾ 

SƠN 

Số 14, Hẻm 6, Đường Nguyễn Văn Rốp, 
Khu phố 6, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

425 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KHANG HƯNG 

Số 586, đường Điện Biên Phủ, khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

426 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG-THƯƠNG 

MẠI HOÀNG GIA VIỆT 

Số 305, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu 

phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

427 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DANH TIẾN 

Tổ 12, khu phố 5, Phường 1, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

428 
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KỸ 

NGHỆ TRƯỜNG THÀNH 

Số 27, Hẻm 1, đường Nguyễn Văn Bạch, 

Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

429 
CÔNG TY TNHH MTV QCAG 
QUỐC CƯỜNG 

Số 96, Hẻm 18 đường Huỳnh Tấn Phát, 
khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

430 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM - DƯỢC LIỆU TÂY 

NAM 

Số 123, đường 786, Khu phố 5, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

431 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG 

HỢP VIỆT NAM 

Số PGII-30 Vincom Plaza Tây Ninh, 

đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

432 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 

LINH CHI 

Số 81, đường 793, ấp Tân Phước, Xã Tân 

Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

433 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIÊN SƠN HOUSE 

Số 182, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

434 
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 

ĐẠT THỊNH PHÁT 

Số 9D Trương Tùng Quân, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

435 
CÔNG TY TNHH MTV NHA 

KHOA ĐĂNG KHOA 

Số 345- 347 đường Điện Biên Phủ, khu 

phố Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

436 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NỘI THẤT VIỆT NAM 

Số 38, đường số 28 Bời Lời, khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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437 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ANH MINH 
TÂY NINH 

Số 357, đường 30/4, khu phố 1, Phường 
1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

438 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LẮP RÁP CƠ KHÍ THÀNH 

TÍN TÂY NINH 

Số 19A ,Đường  số 31 Trần Văn Trà, Ấp 

Bàu Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

439 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN - THƯƠNG MẠI 

TRẦN CHUNG TRƯỜNG SƠN 

PHÚ 

Số 9D, đường Trương Tùng Quân, Khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

440 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  VIẾT CHÁNH 

Số 1143 Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

441 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI GIA 

KIỆT 

264 Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

442 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG SÁNG TẠO 

VÀNG 

Số 46, đường 16, đường Bời Lời, khu 

phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

443 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
VẬN TẢI ĐẤT XANH 

Số 5/1, đường Trưng Nữ Vương, Khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

444 
CÔNG TY TNHH NGUYỄN 

GIA HOMES 

47 Đường số 21, Khu phố Ninh Thọ, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

445 CÔNG TY TNHH AWM 

Số 100, Đường Chợ Cư Trú, Khu phố 

Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

446 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HIỆP NINH 

Số 144, Đường Nguyễn Trọng Cát, Khu 

phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

447 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DỊCH VỤ HÂN 

KHANG 

Số 6, hẻm 12, đường 30/4, khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

448 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN NGỌC PHÚ QUÝ 

Số 262 đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

449 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN DIỆP 

Số 01, đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

450 
CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC 

HOÀNG YẾN 

Số 150 Đường Phạm Văn Chiêu, Khu 

phố 2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 
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451 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE 

MÁY PHÚC THỊNH 

Số 1067, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

452 
CÔNG TY TNHH NGHI KHOA 

NGỌC ANH 

Số 66 Nguyễn Trãi, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

453 
CÔNG TY TNHH VỎ XE 

HÙNG HOA 

Số 106, đường Tua Hai, Khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

454 
CÔNG TY TNHH DUY PHÁT 

TÂY NINH 

Số 754 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 

1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

455 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

TOÀN THẮNG LỢI TÂY NINH 

Số 101, Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

456 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ 
THUẬN AN 

Số 72, hẻm 15 Lạc Long Quân, khu phố 

4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

457 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

NGỌC THUÝ 

Số 2B, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

458 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THẾ CHÁNH 

Số 133 Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

459 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  TƯ VẤN XÂY 

DỰNG NHẬT PHÁT 

Số 200, đường 30/4, khu phố 4, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

460 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU GOBOCO 

Số 1B-2B, Đại Lộ 30/4, Khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

461 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  HOÀNG SANG 

Số 13/9, khu phố Hiệp Bình, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

462 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  NAM VIỆT 

Số 372 đường Trần Phú, ấp Ninh Thành, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

463 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ HƯƠNG LÚA VÀNG 

Số 809, Đường cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

464 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HÒA 

Nhà số 10, hẻm 1A đường Huỳnh Công 

Giản, khu phố 7, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

465 CÔNG TY TNHH TANISA 
188 Lạc Long Quân, Khu Phố 3, Phường 
4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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466 
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 
HỒNG PHÁT TÂY NINH 

Số 07, Hẻm 16, Đường Nguyễn Hữu 

Thọ, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp 
Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

467 

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG HUỲNH GIA 

LAND 

Số 27, Hẻm 7, đường số 39, Đường Điện 

Biên Phủ, Khu phố Ninh, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

468 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯƠNG TÂM 

PHÁT 

Số 54, hẻm 78, đường Cách Mạng Tháng 

8, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

469 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

ÔNG QUAN 

Số nhà 02, Hẻm 2, đường Phạm Văn 

Chiêu, Khu phố 1, Phường 2, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

470 
CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ 

QUỐC TẾ PARIS 

159 Nguyễn Trãi, khu phố 6, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

471 
CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT 

449 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

472 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TOÀN ĐẠI THẮNG 

Số 130, đường Huỳnh Công Nghệ, khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

473 
CÔNG TY TNHH NGÂN QUỐC 

ĐÔNG 

Số 69 hẻm 2 đường Trường Chinh, Khu 

phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

474 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG BCC VIỆT NAM 

Số 44, Hẻm 93, Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Khu phố Hiệp Lễ, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

475 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC 

NAM 22-12 

106 Trưng Nữ Vương, Phường 2, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

476 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN BẮC NAM 

Số 34, hẻm 33, đường 30/4, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

477 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẤT VÀNG 

ROYAL 

Số 29, hẻm 2 Nguyễn Văn Rốp, khu phố 

6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

478 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 

ĐỘNG SẢN TÌM VỀ TỔ ẤM 

Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

479 
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG 

SẢN HỒ SEN TÂY NINH 

Số 134, Trương Quyền, khu phố 5, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

480 
CÔNG TY TNHH MÔI 

TRƯỜNG BÌNH HÒA PHÁT 

Số 268, đường Trần Văn Trà, khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

481 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

QUỐC TUẤN AN GIA 

211 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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482 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

TANI SONG TRẦN 

Số 324 Đường Trần Hưng Đạo - Khu Phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

483 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG TT CONS 

D51/9, đường Trường Chinh, khu phố 

Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

484 
CÔNG TY TNHH TM DV AN 

HỒNG ĐÀO 

Số 1327 Đường CMT8, Khu Phố Ninh 

Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

485 
CÔNG TY TNHH MTV NGÓI 
TÂY PHỐ 

588C, đường Trần Phú, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

486 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG NT 

CONS 

Số 60A, đường tỉnh lộ 784, Khu phố 

Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

487 
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT 

BỊ - XÂY DỰNG ABB 

Số 619, Đường Bời lời, Khu phố Ninh 

An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

488 

CÔNG TY CỔ PHẦN THI 

CÔNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TÂY 

NINH 

Số 8, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

489 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - KỸ THUẬT HƯNG 

MINH TÂM 

Số 15, Hẻm 1A, đường Huỳnh Công 
Giản, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

490 
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP PHÁT ĐẠT 

Số 12/1,  hẻm số 6, tổ 13, đường Nguyễn 

Chí Thanh, khu phố 6, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

491 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XNK WOOD TIẾN PHÁT 

Số 324 đường Điện Biên Phủ, khu phố 

Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

492 
CÔNG TY TNHH ĐCN TÂY 

NINH 

Số 1, đường Trần Quốc Toản, khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

493 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

XNK PHÚ HÂN 

Số 194, đường Trần Phú, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

494 
CÔNG TY TNHH TÂN CƯỜNG 

THỊNH TN 

Số 614H, đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Bình, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

495 
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC 

MINH GNT 

Số 9, đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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496 

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ 

NỘI THẤT NGUYÊN THÀNH 

DECOR 

Số 68, Hẻm 17, đường Lạc Long Quân, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

497 
CÔNG TY TNHH TƯỜNG 

TUẤN 

Tổ 12, ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

498 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

HÒA VIỆT 

48A Đường số 5 Bời Lời, Khu Phố Ninh 

Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

499 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

DV TM SẢN XUẤT PHÚ QUÝ 

Số 363 đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

500 
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN 

NĂNG DUY KHANH 

Số nhà 27, đường Hàm Nghi, Khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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